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KẾ HOẠCH  

Tổ chức thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 

 

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở 

giữa kỳ năm 2024 (gọi tắt là Điều tra DSGK 2024). Tổ Công tác Điều tra dân số và 

nhà ở năm 2024 tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là TCT tỉnh) xây dựng Kế hoạch và 

hướng dẫn tổ chức thực hiện Phương án Điều tra trên địa bàn toàn tỉnh như sau:                  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích  

Điều tra DSGK 2024 được thực hiện nhằm các mục đích: (1) Thu thập 

thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch 

dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 

2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà 

Chính phủ Việt Nam đã cam kết; (2) Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp 

huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu 

chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số 

và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo 

quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả 

nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

2. Yêu cầu điều tra  

Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án. Bảo mật 

thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. 

Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả. Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan 

đến dân số của các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (đối với các chỉ tiêu dân số phân tổ 

đến cấp tỉnh, cấp huyện). 
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II. NỘI DUNG CHÍNH CÁC CÔNG VIỆC 

STT NỘI DUNG THỜI GIAN 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

A Công tác chuẩn bị   

1 

Thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh và bộ 

phận giúp việc (cấp huyện không 

thành lập Tổ Công tác) 

  

1.1 Thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh Tháng 8/2023 
Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

1.2 
Bộ phận giúp việc Tổ Công tác cấp 

tỉnh 
Tháng 02/2024 Cục Thống kê 

2 
Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, 

quản trị cấp tỉnh, cấp huyện 
Tháng 01/2024 

Bộ phận giúp việc 

TCT cấp tỉnh và 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố 

3 Tập huấn nghiệp vụ các cấp   

3.1 
Tổ Công tác Trung ương triển khai và 

tập huấn nghiệp vụ cho TCT cấp tỉnh 

Tháng 12/2023 

và tháng 3/2024 
TCT Trung ương 

3.2 

TCT tỉnh tập huấn công tác cập nhật 

địa bàn, lập bảng kê cho Báo cáo viên 

cấp huyện (Chi cục TK) 

Tháng 12/2023 TCT cấp tỉnh 

3.3 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành 

phố tập huấn công tác lập bảng kê 

cho đội ngũ ĐTV cấp huyện, xã 

Tháng 02/2024 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố 

3.4 

TCT tỉnh tập huấn nghiệp vụ và công 

nghệ thông tin cho đội ngũ Báo cáo 

viên cấp huyện (Chi cục TK) 

Hoàn thành 

trước 20/3/2024 
TCT cấp tỉnh 

3.5 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành 

phố tập huấn nghiệp vụ và công nghệ 

thông tin cho đội ngũ ĐTV cấp 

huyện, xã 

Từ ngày 20/3 

đến 28/3/2024 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố 

4 
Tiếp nhận danh sách địa bàn điều tra 

mẫu từ Trung ương 
Tháng 11/2023 

Bộ phận giúp việc 

TCT cấp tỉnh 
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5 Rà soát và cập nhật địa bàn điều tra Tháng 12/2023 Bộ phận giúp việc 

TCT cấp tỉnh và 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố 

6 
Lập và cập nhật Bảng kê hộ địa bàn 

điều tra  

Từ ngày 01/3 

đến 20/3/2024 

7 Công tác tuyên truyền  
Tháng 3 và 

tháng 4/2024 

TCT cấp tỉnh và 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố 

B Triển khai thu thập thông tin   

1 
Thu thập thông tin tại đơn vị điều tra 

(hộ mẫu) 

Từ 01/4 -

30/4/2024 
ĐTV cấp huyện, xã 

2 
Kiểm tra, hiệu đính, xác minh thông 

tin bảng hỏi điện tử  
Tháng 4/2024 

GSV cấp tỉnh, 

huyện; ĐTV cấp 

huyện, xã 

C Nghiệm thu kết quả điều tra    

1 
Nghiệm thu kết quả điều tra cho đội 

ngũ ĐTV cấp huyện, xã 

Từ ngày 02/5- 

10/5/2024 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố 

2 
Cấp tỉnh nghiệm thu kết quả điều tra 

cho cấp huyện 

Từ ngày 13/5- 

20/5/2024 

Bộ phận giúp việc 

TCT cấp tỉnh 

3 
Truyền dữ liệu và báo cáo giải trình 

về Tổ Công tác TW 
Tháng 6/2024 

Bộ phận giúp việc 

TCT cấp tỉnh 

D 
Kiểm tra, giám sát thực hiện 

Phương án điều tra 

  

1 
Kiểm tra, giám sát đội ngũ GSV, ĐTV 

cấp huyện, xã 
Tháng 4/2024 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố 

2 Kiểm tra, giám sát tại cấp huyện 
Tháng 4 và 

tháng 5/2024 

Tổ Công tác cấp 

tỉnh và Bộ phận 

giúp việc TCT 
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E Tổng hợp, công bố kết quả điều tra   

1 Công bố kết quả sơ bộ Tháng 9/2024 Cục trưởng Cục TK 

tỉnh công bố KQ ở 

địa phương theo số 

liệu TCTK công bố. 2 Công bố kết quả chính thức Tháng 12/2024 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh 

Thực hiện Công văn số 1246/TCTK-TTDL ngày 21 tháng 7 năm 2023 của 

Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh để chỉ đạo 

thực hiện cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Ngày 10/8/2023, Cục 

Thống kê Thanh Hóa có Tờ trình số 162/TTr-CTK gửi Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc thành lập Tổ Công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh 

Thanh Hóa; ngày 15/8/2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2890/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác tỉnh Thanh Hóa.  

Tổ Công tác cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện thành công 

cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của 

Tổ Công tác điều tra Trung ương; đồng thời tham mưu về chủ trương, giải pháp 

để hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là huyện) trong điều tra.  

2. Lập và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra 

Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm 

bảo mức độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh 

đối với các chỉ tiêu còn lại. Địa bàn điều tra (viết tắt ĐBĐT) mẫu được chọn 

trong tổng thể địa bàn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐTDS 2019). 

- Danh sách địa bàn điều tra. 

Địa bàn điều tra do Trung ương chọn, Tổ Công tác tỉnh hướng dẫn các 

huyện, thị xã, thành phố (Chi cục Thống kê huyện) thực hiện việc rà soát theo 

nguyên tắc giữ nguyên ranh giới của ĐBĐT từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019 và thực hiện cập nhật những thông tin thay đổi của ĐBĐT.  

Điều tra DSGK 2024 sử dụng 2 loại phiếu: phiếu ngắn và phiếu dài. Phiếu 

ngắn là một phần của phiếu dài. Các chỉ tiêu có chung ở phiếu ngắn và phiếu dài 

sẽ được tổng hợp chung để tính toán suy rộng quy mô dân số cho cấp huyện. Số 

lượng địa bàn điều tra trên địa bàn tỉnh được chọn là 1.494 địa bàn, chia ra: địa 

bàn điều tra phiếu dài là 327 địa bàn, địa bàn điều tra phiếu ngắn là 1.167 địa bàn. 

- Danh sách hộ điều tra. 

Trong mỗi ĐBĐT mẫu, các huyện căn cứ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn từ 

TĐTDS 2019, tiến hành lập danh sách toàn bộ số nhà, số hộ trên ĐBĐT để cập 
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nhật lên trang điều hành tác nghiệp Điều tra DSGK 2024, Tổ Công tác tỉnh tiến 

hành chọn mỗi ĐBĐT 30 hộ để thực hiện thu thập thông tin. Số lượng hộ mẫu 

trên địa bàn tỉnh được chọn là 44.820 hộ, chia ra: Hộ thu thập thông tin phiếu dài 

là 9.810 hộ, hộ thu thập thông tin phiếu ngắn là 35.010 hộ (có danh sách chi tiết 

đến các huyện). 

Thời gian hoàn thành việc lập và cập nhật Bảng kê, chọn mẫu hộ thu thập 

thông tin 2 loại phiếu trên xong trước ngày 29/3/2024. 

3. Tuyển dụng điều tra viên, giám sát viên và quản trị hệ thống 

3.1. Tuyển chọn lực lượng điều tra viên (ĐTV) 

Số lượng điều tra viên: Căn cứ vào số lượng địa bàn điều tra được Trung 

ương chọn và theo quy định của Phương án điều tra như sau: xã có từ 1-3 địa 

bàn điều tra (ĐBĐT): 01 ĐTV; xã có từ 4-6 ĐBĐT: 02 ĐTV; xã có từ 6-9 

ĐBĐT: 03 ĐTV; xã có từ 10 ĐBĐT trở lên: 04 ĐTV. Số lượng ĐTV trên địa bàn 

tỉnh được tuyển chọn cho cuộc Điều tra DSGK 2024 là 678 ĐTV (có danh sách 

chi tiết đến các huyện). Để đảm bảo tính chủ động và tiến độ điều tra, cần tuyển 

chọn và tập huấn dự phòng thêm 5% số điều tra viên. 

Tuyển chọn ĐTV phải chọn những người có tinh thần trách nhiệm cao, có 

trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên (những nơi khó khăn, có thể lấy 

người có trình độ trung học cơ sở), khuyến khích chọn ĐTV là nữ, ưu tiên tuyển 

chọn ĐTV đã tham gia các cuộc điều tra thống kê gần đây. Để ngăn ngừa hiện 

tượng sao chép từ sổ sách địa phương vào phiếu điều tra, không nên sử dụng cán 

bộ đang quản lý tài liệu đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, ghi chép ban đầu về dân số 

hoặc chuyên trách công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình làm ĐTV. Tại các 

địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa có người dân tộc không nói được tiếng phổ 

thông thì phải thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch để giúp ĐTV.  

3.2. Tuyển chọn giám sát viên (GSV) 

Cuộc Điều tra DSGK 2024 trên địa bàn tỉnh gồm 02 cấp giám sát: Giám 

sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện với nhiệm vụ giám sát hoạt động của 

điều tra viên, hỗ trợ chuyên môn cho người tham gia điều tra ở cấp dưới. Giám 

sát viên các cấp là công chức ngành thống kê được trưng tập cho cuộc điều tra. 

Cụ thể: Số lượng giám sát viên cấp tỉnh là 22 công chức các phòng chuyên môn 

Cơ quan Cục; giám sát viên cấp huyện là 123 công chức tại 27 Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành phố. Tài khoản giám viên các cấp là công chức trong ngành 

sử dụng đăng nhập và mật khẩu theo tài khoản Email được cấp hoặc tài khoản 

được tạo lập GST38xxx; GSH38xxx. 

3.3. Quản trị hệ thống (QTV): Đảm bảo ổn định, thường xuyên, liên tục hệ 

thống thu thập thông tin của cuộc điều tra; quản lý toàn bộ tài khoản của giám sát 

viên, điều tra viên; phân quyền cho các tài khoản sử dụng theo qui định; cập nhật 

các thông tin liên quan đến điều tra. Hệ thống quản trị được phân thành 2 cấp, 
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cấp tỉnh có 2 tài khoản và 27 tài khoản Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành 

phố; tài khoản quản trị là công chức trong ngành sử dụng đăng nhập và mật khẩu 

theo tài khoản Email được cấp hoặc tài khoản được tạo lập QTH38xxx. 

4. Tập huấn cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ và hướng dẫn nghiệp vụ 

điều tra 

4.1. Cấp tỉnh 

- Tập huấn công tác cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ điều tra cho báo 

cáo viên cấp huyện: 01 lớp, thời gian 01 ngày. 

- Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho báo cáo viên cấp 

huyện: 01 lớp, thời gian 02 ngày. 

Thành phần và số lượng do Tổ Công tác tỉnh quy định cho từng hội nghị. 

4.2. Cấp huyện 

- Tập huấn công tác lập bảng kê hộ cho đội ngũ ĐTV huyện, xã: mỗi 

huyện 01 lớp, thời gian 01 ngày. 

- Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho đội ngũ ĐTV huyện, 

xã: mỗi huyện 01 lớp, thời gian 02 ngày. 

Thành phần GSV và ĐTV cấp huyện được tuyển chọn theo quy định của 

Phương án điều tra. 

5. Hoạt động tuyên truyền 

5.1. Công tác tuyên truyền: Cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu 

cầu, nội dung, kế hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong 

quá trình thực hiện cuộc điều tra. Tổ Công tác cấp tỉnh, Chi cục Thống kê các 

huyện phối hợp các cấp, các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

5.2. Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền nội 

dung chung về cuộc Điều tra DSGK 2024 từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2024.  

6. Triển khai thu thập thông tin 

Thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp. 

Điều tra viên đến hộ được chọn mẫu để hỏi người cung cấp thông tin và 

ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di 

động thông minh (CAPI). Trước khi đến hộ, điều tra viên cùng giám sát viên 

kiểm tra lại thiết bị di động và thông tin định danh của từng địa bàn điều tra 

được phân công; thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) được 

huy động từ các điều tra viên. Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối 

tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được, 

Cục trưởng Cục Thống kê quyết định lựa chọn phương pháp thu thập thông tin 

phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử (CAPI hoặc Webform) 

để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin. 
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7. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra  

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, Tổ Công tác tỉnh có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kết hợp 

thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian tập huấn, thu thập 

thông tin. 

Lực lượng kiểm tra, giám sát, thanh tra ở địa phương là các GSV cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác tập huấn 

và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, giám sát trực tuyến trên Trang Web 

điều hành tác nghiệp.  

Nhằm bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi 

nghiệm thu, GSV các cấp kiểm tra thông tin phiếu điều tra điện tử trên phần 

mềm. Công tác kiểm tra phiếu của các điều tra viên cần được thực hiện thường 

xuyên, không để dồn nhiều ngày. 

8. Nghiệm thu 

8.1. Tổ chức nghiệm thu ở các cấp 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiệm thu kết quả điều 

tra của đội ngũ điều tra viên cấp huyện, xã: hoàn thành trước 10/5/2024; 

Bộ phận giúp việc Tổ Công tác tỉnh nghiệm thu kết quả điều tra của các 

huyện: hoàn thành trước ngày 20/5/2024; 

Tổ Công tác trung ương nghiệm thu kết quả điều tra của Tổ Công tác tỉnh: 

hoàn thành trước 15/6/2024. 

8.2. Nội dung nghiệm thu 

Nội dung nghiệm thu được thực hiện đối với từng loại phiếu, mức độ đầy đủ 

các chỉ tiêu và chất lượng số liệu của phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm thu 

cùng lập và ký biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu.  

9. Công bố kết quả 

Thông tin về kết quả điều tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê công 

bố theo quy định của pháp luật. 

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh công bố kết quả điều tra ở địa phương mình 

theo đúng kết quả do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã công bố. 

Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 9 năm 2024. 

Kết quả chính thức công bố vào tháng 12 năm 2024. 

10. Lưu trữ và bảo mật dữ liệu 

- Toàn bộ thông tin thu thập tại địa bàn được bảo mật và lưu trữ theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 
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- Trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ thông tin: Tổng cục Thống kê chịu 

trách nhiệm bảo mật thông tin do Tổ Công tác cấp tỉnh giao nộp. 

- Việc bàn giao dữ liệu điều tra được thực hiện thông qua biên bản bàn 

giao tài liệu phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính quy định. 

IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA 

Kinh phí Điều tra DSGK 2024 do Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các 

hoạt động quy định trong Phương án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc 

gia; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính 

quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra 

thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan. 

Trong phạm vi dự toán được giao, Cục trưởng Cục Thống kê, Chi cục 

trưởng Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện tốt cuộc Điều tra DSGK 2024 theo đúng nội dung của 

Phương án điều tra, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê và các chế độ tài 

chính hiện hành./.  

 
 

  Nơi nhận: 

- Tổ Công tác trung ương (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh (để b/c); 

- Thành viên TCT tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, TP (p/h chỉ đạo); 

- Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP (để t/h); 

- Lưu: Văn thư. 

TỔ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA  

TỔ TRƯỞNG 

 

                

 

 

 

Q. CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Nguyễn Mạnh Hiệp 
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